TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KỲ SƠN                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ                                                                            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BẢNG TRỰC TOÀN VIỆN TUẦN THỨ 52 NĂM 2023

	TT


	Hệ trực
	Thứ 2

25/12/2023               
	Thứ 3

26/12/2023          
	Thứ 4

27/12/2023           
	Thứ 5

28/12/2023          
	Thứ 6

29/12/2023          
	Thứ 7

30/12/2023         
	CN

31/12/2023      

	1
	Trực Lãnh đạo 
	Bs Dũng
	Bs Hiền 
	Bs Thắm 
	 Bs Sầm Hải
	Bs Phượng
	 Bs Lô Hải
	Bs Thắm 

	2
	Bs: Hệ Nội Nhi, Lây
	Phượng - Khăm
	Hằng
	Chò - Vi Hải
	Phượng
	Hoàng
	Chò
	Chắn

	3
	Bs: Hệ Ngoại - 3CK
	Khánh - Hoàng
	Hùng
	Bình
	Bình - Tiến
	Cúc
	Dũng
	Khánh

	4
	Bs: Hệ CSSKSS
	Chuyên
	Lô Hải
	Đạt
	Xừ
	Đạt - Ca
	Chuyên
	Xừ

	5
	ĐD Cấp cứu
	Tâm
	Phúc - Ngọc
	Ngọc - Mái
	Sơn
	Thúy
	Tu - Ý
	Giờ

	6
	ĐD Ngoại - 3CK
	Lỳ
	Tơm
	Vân
	Tơm
	Tiệp
	Vân
	Lỳ

	7
	ĐD Chăm sóc CSSKSS
	Lê - Bầu
	Thắm 
	Hoa
	Uyên
	Cóong
	Duyến
	Hồng - Bầu

	8
	ĐD Nội Nhi
	Lương
	Tiến
	Lương
	Tiến
	Sùa
	Hợi
	Thủy

	9
	ĐD Khoa Truyền nhiễm
	Trung
	Chi
	Lâm
	Trinh
	Chi
	Lâm
	Trung

	10
	Xét nghiệm
	Đông
	Trang
	Sơn
	Trang
	Sơn
	Tuấn
	Đông

	11
	Trực đông Y
	
	
	
	
	
	Nga, Dũng
	Nga, Dũng

	12
	Phòng KHNV
	 Lâm
	
	Lâm
	
	Lâm
	Tâm
	Nhìa

	13
	Hành chính
	
	
	
	
	
	Tuấn
	Ai

	14
	Tài chính kế toán
	
	
	
	
	
	
	Hùng

	15
	TT Siêu âm, XQ
	BS Siêu âm: Lô Thị Mỹ Kim;  X. Quang:  Lương Phi Hùng

	16
	Trực TT phòng mổ
	Trực phòng mổ:  Lô Thị Hạnh; Vi Thị Uyên; Trực gây mê; BS: Lô Văn Chôm; KTV: Lô Văn Phúc

	Ghi chú:  -  Siêu âm X quang, phòng hành chính và phòng viện phí gọi làm việc ngoài giờ lúc cần.
	Ngày 25  tháng 12  năm 2023

	                -  Y Bác sỹ trong các tua trực (nếu) có thay, đổi phải báo cáo cho trực lãnh đạo
	          Phòng KHNV


TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KỲ SƠN                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ                                                                            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BẢNG TRỰC TOÀN VIỆN TUẦN THỨ 53 NĂM 2023

	TT


	Hệ trực
	Thứ 2

01/01/2024               
	Thứ 3

02/01/2024          
	Thứ 4

03/01/2024          
	Thứ 5

04/01/2024          
	Thứ 6

05/01/2024          
	Thứ 7

06/01/2024          
	CN

07/01/2024          

	1
	Trực Lãnh đạo 
	Bs Hiền
	Bs Dũng
	Bs Sầm Hải
	Bs Phượng
	 Bs Lô Hải
	Bs Hiền
	Bs Sầm Hải

	2
	Bs: Hệ Nội Nhi, Lây
	Ánh 
	 Chắn - Chôm
	Chò - Hạnh
	Lương
	Hoàng - Khăm
	Hằng
	Hồ Hải

	3
	Bs: Hệ Ngoại - 3CK
	Bình - Dần
	Cúc 
	 Bình
	Hùng - Tiến
	Dũng
	Hùng
	Dũng -Hoàng

	4
	Bs: Hệ CSSKSS
	Đạt
	Xừ - Ca
	Chuyên
	Xừ
	Đạt
	Xừ - Ca
	Lô Hải

	5
	ĐD Cấp cứu
	Nhìa
	Sơn
	Phúc
	Giờ
	Ngọc
	Tâm - Mái
	Ly - Ngọc

	6
	ĐD Ngoại - 3CK
	Tiệp
	Tơm
	Vân
	Lỳ
	Vân
	Tơm
	Tiệp

	7
	ĐD Chăm sóc CSSKSS
	Uyên
	Lê
	Cóong
	Duyến - Bầu
	Hồng
	Thắm
	Hoa

	8
	ĐD Nội Nhi
	Thắm
	My
	Thủy
	Hợi
	Lương
	Sùa
	Tiến

	9
	ĐD Khoa Truyền nhiễm
	Đía
	Trinh
	Chi
	Trung
	Lâm
	Trinh
	Đía

	10
	Xét nghiệm
	Sơn
	Đông
	Tuấn
	Sơn
	Tuấn
	Hoa
	Trang

	11
	Trực đông Y
	
	
	
	
	
	Nga, Dũng
	Nga, Dũng

	12
	Phòng KHNV
	Tâm
	 
	Lâm
	
	Lâm
	
	Lâm

	13
	Hành Chính
	Thìn
	
	
	
	
	
	

	14
	Dược
	Dung
	
	
	
	
	
	

	15
	Tài chính kế toán
	Hùng 
	
	
	
	
	
	

	16
	TT Siêu âm, XQ
	BS Siêu âm: Lữ Văn Giang;  X. Quang:  Lô Văn Ba

	17
	Trực TT phòng mổ
	Trực phòng mổ:  Lô Thị Hạnh; Vi Thị Uyên; Trực gây mê; BS: Lô Văn Chôm; KTV: Lô Văn Phúc

	Ghi chú:  -  Siêu âm X quang, phòng hành chính và phòng viện phí gọi làm việc ngoài giờ lúc cần.
	Ngày 25  tháng 12  năm 2023

	                -  Y Bác sỹ trong các tua trực (nếu) có thay, đổi phải báo cáo cho trực lãnh đạo
	          Phòng KHNV


